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   TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         HUYỆN ĐÔ LƯƠNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            TỈNH NGHỆ AN 

 

B¶n ¸n sè: 19/2020/HSST 

     Ngµy: 30/03/2020 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn K 

- Héi thÈm nh©n d©n: 

 +. Ông: Trần Văn L 

 +. Ông: Nguyễn Văn Đ 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị H – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đô 

Lương, tỉnh Nghệ An. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tham 

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị M - Kiểm sát viên. 

 Ngày 30/03/2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương mở phiên  tòa để xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số 10/2020/HSST ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2020 

đối với  bị cáo: 

Thái Khắc C, sinh ngày 15/11/1976. Tên gọi khác: Không. 

Nơi cư trú: Xóm 14 cũ (Xóm Thịnh Tâm mới), xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương,  

tỉnh Nghệ An 

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 06/12. 

Họ tên cha: Thái Khắc S (Đã chết)  

Họ tên mẹ: Trần Thị M, sinh năm 1933 

Anh, chị, em ruột: Có 05 người, bị cáo là con thứ 05. 

Vợ: Ngô Thị T; Sinh năm 1985; Nghề nghiệp: Xuất khẩu lao động 

 Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2009 

- Tiền án, tiền sự: Không. 
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Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ 09 ngày kể từ ngày 09 

tháng 11 năm 2019, đến ngày 18 tháng 11 năm 2019 áp dụng biện pháp ngăn 

chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

 *.  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Anh: Thái Đình D, sinh ngày 20/06/1988. Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử 

vắng mặt.) 

Nơi cư trú: Xóm Vũ Vũ, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương,  tỉnh Nghệ An 

-Chị: Ngô Thị Th, sinh ngày 02/06/1986. Vắng mặt. 

Nơi cư trú: Xóm 03 (Mới), xã Văn Sơn, huyện Đô Lương,  tỉnh Nghệ An 

-Chị: Lê Thị N, sinh ngày 25/8/1984. Vắng mặt 

Nơi cư trú: Xóm 02, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương,  tỉnh Nghệ An 

-Chị: Nguyễn Thị A, sinh ngày 20/07/1984. Vắng mặt 

Nơi cư trú: Xóm 01 (Mới), xã Trung Sơn, huyện Đô Lương,  tỉnh Nghệ An 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Từ ngày 11/02/2018 đến ngày 9/11/2019 tại nơi ở của Thái Khắc C thuộc 

xóm Thịnh Tâm (mới) (Xóm 14 cũ), xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An, Thái Khắc C đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch 

dân sự thu lợi bất chính đối với anh Thái Đình D số tiền 6.678.083đồng (Sáu 

triệu sáu trăm bảy mươi tám nghìn không trăm tám mươi ba đồng), chị Ngô Thị 

Th số tiền 5.342.466 đồng (Năm triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm 

sáu mươi sáu đồng), chị Lê Thị N số tiền 21.142.466 đồng (Hai mươi mốt triệu 

một trăm bốn mươi hai nghìn không trăm sáu mươi sáu đồng), chị Nguyễn Thị 

A số tiền 192.932.466 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu chín trăm ba mươi 

hai nghìn bốn trăm sáu mươi sáu đồng). Tổng số tiền Thái Khắc C thu lợi bất 

chính là 226.095.481 đồng (Hai trăm hai mươi sáu triệu không trăm chín mươi 

lăm nghìn bốn trăm tám mươi mốt đồng) 

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Thái Khắc C khai nhận từ ngày 

11/02/2018 đến ngày 09/11/2019, do quen biết từ trước, bị cáo đã thực hiện 

hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với các cá nhân, cụ thể: 

- Giao dịch với anh Thái Đình D: Ngày 11/11/2018, Công cho anh D vay 

số tiền 50.000.000đồng, thỏa thuận lãi suất là 5.000 đồng/ 1.000.000đồng/ 01 

ngày, lãi suất tính theo tháng (30 ngày) tức lãi suất 180%/năm. Đến ngày 

11/12/2018, anh D đã trả cho C cả gốc lẫn lãi với số tiền là 57.500.000 đồng, 

trong đó số tiền lãi là 7.500.000 đồng. Theo quy định, lãi suất cao nhất mà Bộ 

luật dân sự cho phép là 20 %/năm (Sau đây gọi tắt là lãi suất theo quy định) - 
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tức 5/3 %/tháng, tức 4/73 %/ngày (Do năm 2018 có 365 ngày) nên số tiền lãi 

hợp pháp cao nhất mà C được thu  30 ngày tiền lãi của khoản vay 

50.000.000đồng là 821.917 đồng. Số tiền thu lợi bất chính mà C thu được từ 

việc cho anh D vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là: 6.678.083đồng (Sáu triệu 

sáu trăm bảy mươi tám nghìn, không trăm tám mươi ba đồng). 

- Giao dịch với chị Ngô Thị Th: Ngày 25/9/2019, C cho chị Th vay số 

tiền 40.000.000đồng, thỏa thuận lãi suất là 5.000 đồng/ 1.000.000 đồng/01 

ngày, lãi suất tính theo tháng (30 ngày) tức lãi suất 180%/năm và đóng tiền lãi 

vào ngày 25 hàng tháng. Ngày 25/10/2019, chị Th trả cho C tiền lãi 01 tháng 

với số tiền 6.000.000đồng. Từ đó đến nay chị Th chưa trả thêm số lãi hay gốc 

nào cho C. Lãi suất theo quy định số tiền lãi hợp pháp cao nhất mà C được thu 

là 30 ngày tiền lãi của khoản vay 40.000.000 đồng là 657.534 đồng. Như vậy, 

số tiền C thu lợi bất chính từ việc cho chị Th vay lãi nặng trong giao dịch dân 

sự là: 5.342.466đồng (Năm triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm sáu 

mươi sáu đồng). 

- Các giao dịch với chị Lê Thị N: Bị cáo cho chị N vay tiền 03 lần, cụ 

thể: 

+. Lần 1:  Ngày 26/3/2019, C cho chị N vay 10.000.000 đồng với thỏa 

thuận lãi suất là 5.000đồng/ 1.000.000 đồng/ 01 ngày, lãi suất tính theo tháng 

(30 ngày) tức lãi suất 180%/năm. Khi vay C yêu cầu chị N viết giấy vay 

10.000.000 đồng + 1.500.000 đồng. Trong đó 1.500.000 đồng là tiền lãi 01 

tháng và hẹn đến 26/4/2019 sẽ trả. 

+. Lần 2: Ngày 28/3/2019, C cho chị N vay 10.000.000 đồng (cũng với 

thỏa thuận lãi suất như trên. Ngay sau khi vay xong, C cắt tiền lãi tháng đầu là 

1.500.000đồng, nên thực tế chị N chỉ nhận được 8.500.000đồng. 

+.Lần 3: Ngày 02/4/2019, C cho chị N vay số tiền 10.000.000đồng cũng 

với thỏa thuận lãi suất như trên. Sau đó một thời gian (C và chị N đều không 

nhớ chính xác nhưng trước ngày 30/5/2019), chị N trả cho C 1.500.000đồng 

tiền lãi, đồng thời viết giấy hẹn đến ngày 30/5/2019 sẽ trả 36.000.000đồng. 

Trong đó 30.000.000đồng tiền gốc và 6.000.000đồng là tiền lãi còn thiếu tính 

đến 30/5/2019 – Đây là tiền lãi 02 tháng của cả 3 lần vay trừ đi 1.500.000 đồng 

(Cắt ngày 28/3/2019 và trừ đi 1.500.000 đồng) đã thu tiền mặt. 

Đến ngày 30/5/2019, chị N không trả đúng hẹn nên ngày 01/6/2019, C và 

chị N thỏa thuận viết giấy hẹn đến 01/7/2019 sẽ trả 50.000.000đồng. Trong đó: 

36.000.000đồng là khoản nợ tính đến 30/5/2019 và 14.000.000đồng là tiền lãi 

tính đến 01/7/2019 cộng với tiền phạt do chậm trả. 

Đến ngày 01/7/2019, chị N không trả đúng hẹn nên ngày 20/7/2019, chị N 

và C thỏa thuận viết giấy hẹn đến 20/01/2020 sẽ trả 150.000.000đồng. Trong đó 
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50.000.000đồng là số tiền nợ tính đến 01/7/2019 và số còn lại là tiền lãi cộng 

phạt. Cho đến nay chị N vẫn chưa trả thêm được cho C số tiền nào. 

Như vậy, tổng số tiền lãi và phạt C đã thu của chị N là: 1.500.000đồng 

(Cắt ngày 28/3/2019) + 1.500.000 đồng (trả lãi tiền mặt) + 6.000.000đồng (Lãi 

nhập vào gốc và tiếp tục tính lãi ngày 01/6/2019 nên coi như đã thu lãi) + 

14.000.000đ (Lãi và phạt nhập vào gốc và tiếp tục tính lãi ngày 20/7/2019) = 

23.000.000 đồng, đối với số tiền trong giấy hẹn ghi ngày 20/7/2019 do chưa 

đến hẹn (20/01/2020) và chưa phát sinh lợi tức nên không tính tang số để xác 

định trách nhiệm hình sự. Lãi suất theo quy định, số tiền lãi hợp pháp cao nhất 

mà C được thu là 116 ngày tiền lãi của khoản vay 10.000.000 đồng ngày 

26/3/2019 + 114 ngày tiền lãi của khoản vay 10.000.000đồng ngày 28/3/2019 + 

109 ngày tiền lãi của khoản vay 10.000.000đồng ngày 02/4/2019, tổng cộng là   

1.857.534 đồng (Một triệu, tám trăm năm mươi bảy nghìn, năm trăm ba mươi 

bốn đồng). 

Số tiền thu lợi bất chính C thu được từ việc cho chị N vay lãi nặng trong 

giao dịch dân sự là: 23.000.000đồng – 1.873.973đồng = 21.126.027 đồng (Hai 

mươi mốt triệu, một trăm hai mươi sáu nghìn, không trăm hai mươi bảy đồng). 

- Các giao dịch với chị Nguyễn Thị A: Vào khoảng thời gian từ ngày 11-

12/02/2018, chị A vay C số tiền 20.000.000 đồng, với thỏa thuận lãi suất 5.000 

đồng/ 1.000.000 đồng/ 01 ngày, lãi suất tính theo tháng (30 ngày), tức lãi suất 

180%/ 01 năm, cứ đến ngày 11-12 hàng tháng sẽ đóng tiền lãi. Tính đến tháng 

07/2018, chị A đã giao cho C 05 tháng tiền lãi với tổng số tiền lãi là 15.000.000 

đồng. Ngày 26/7/2018, chị A trả cho C 1.000.000 đồng tiền gốc. Từ ngày này 

đến tháng 10/2018, chị A trả 3 tháng tiền lãi của khoản vay 19.000.000đồng  là 

8.550.000đồng. Ngày 08/10/2018, chị A trả cho C số tiền 3.000.000 đồng tiền 

gốc. Từ ngày này đến tháng 11/2018, chị A đã trả cho C tiền lãi 01 tháng của 

khoản vay 16.000.000đồng là 2.400.000đồng. 

Ngày 08/11/2018, chị A vay thêm C số tiền 4.000.000 đồng với thỏa thuận 

lãi suất như cũ thành tổng tiền gốc vay là 20.000.000 đồng,  chị A hẹn C đến 

16/12/2018 sẽ trả cho C nhưng đến hẹn chị A không trả được nên ngày 

12/01/2019, C và chị A đã thỏa thuận chị A viết giấy nợ C số tiền 

35.000.000đồng; trong đó: 20.000.000đồng (Tiền gốc) + tiền lãi tính đến ngày 

12/01/2018 và tiền phạt do chậm trả tiền lãi và tiền gốc. Đồng thời chị A hẹn C 

đến ngày 16/01/2019 sẽ trả. Ngày 16/01/2019, chị A trả cho C số tiền 

9.000.000đồng và còn nợ số tiền 26.000.000 đồng. 

Ngày 29/01/2019, chị A vay thêm C số tiền 10.000.000đồng và thỏa thuận 

chị A viết giấy số tiền 40.000.000 đồng, trong đó: 26.000.000đồng (Nợ cũ) + 
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10.000.000 đồng (vay thêm) + số tiền lãi tính đến ngày 29/01/2019 và  số tiền 

phạt do chậm trả tiền lãi và tiền gốc.  

Ngày 05/02/2019, chị A vay thêm C số tiền 10.000.000đồng và thỏa thuận 

chị A viết giấy vay nợ với số tiền 55.000.000đồng; trong đó: 40.000.000 đồng 

(nợ cũ) + 10.000.000 đồng (vay thêm) + tiền lãi tính đến ngày 05/02/2019 + 

tiền phạt, và chị A hẹn đến 04/4/2019 sẽ trả. 

Đến ngày 30/3/2019, Công hỏi tiền chị A nhưng chị A chưa có tiền gốc và 

tiền lãi để trả cho C, nên C và chị A thỏa thuận tính thêm vào gốc 

15.000.000đồng; trong đó gồm: tiền lãi tính đến ngày 30/3/2019 + tiền phạt do 

chậm trả tiền lãi và tiền gốc nên chị A viết giấy vay nợ số tiền 70.000.000đồng 

và hẹn đến 03/4/2019 chị A sẽ trả. 

Đến ngày 03/4/2019, chị A không trả đúng hẹn nên 10/4/2019, C và chị A 

đã thống nhất viết giấy vay số tiền 105.000.000đồng, bao gồm: 70.000.000đồng 

(nợ cũ) + 35.000.000đồng (tiền lãi + tiền phạt do chậm trả tiền vay và tiền lãi). 

Ngày 30/5/2019, ông Nguyễn Văn M là bố của Nguyễn Thị A giúp chị A 

trả nợ cho C số tiền 30.000.000 đồng, C bớt cho 5.000.000đồng nên chị A viết 

giấy vay nợ số tiền 70.000.000 đồng, chị A hẹn đến ngày 15/7/2019 sẽ trả đủ. 

Ngày 06/6/2019, ông M tiếp tục giúp chị A trả nợ cho C số tiền 

50.000.000 đồng. Ngay sau đó, chị A lại vay lại số tiền 20.000.000 đồng, nên 

tổng tiền chị A nợ C đến thời điểm này là 40.000.000 đồng.  

Đến ngày 20/7/2019, chị A không trả được cho C số tiền nào cả nên C và 

chị A tiếp tục thỏa thuận tính lãi + tiền phạt = 25.000.000đồng nên chị A viết 

giấy nợ số tiền 65.000.000 đồng và hẹn đến ngày 08/8/2019 sẽ trả. 

Đến ngày 08/8/2019, chị A vẫn chưa trả tiền cho C, chị A và C thỏa thuận 

viết giấy vay nợ số tiền 75.000.000 đồng, bao gồm: 65.000.000 đồng (nợ cũ) + 

10.000.000 đồng (tiền lãi + tiền phạt do chậm trả tiền lãi và tiền gốc) và hẹn 

đến ngày 10/8/2019 chị A sẽ trả. 

Đến ngày 10/8/2019 chị A không trả được tiền theo đúng hẹn nên ngày 

12/9/2019, chị A với C thỏa thuận viết giấy chị A nợ số tiền 100.000.000 đồng, 

bao gồm: 75.000.000 đồng (nợ cũ)+ 25.000.000 đồng (tiền lãi + tiền phạt do 

chậm trả tiền vay gốc và tiền lãi) và hẹn đến ngày 13/9/2019 sẽ trả. 

Đến sáng ngày 13/9/2019, chị A không trả nên C và chị A đã thỏa thuận 

chị A viết giấy nợ 115.000.000 đồng, trong đó: 100.000.000 đồng (nợ cũ) + 

15.000.000 đồng (tiền phạt do chậm trả tiền vay gốc và tiền lãi) và hẹn đến 19 

giờ 30 phút ngày 13/9/2019 sẽ trả. Nhưng đến hẹn chị A vẫn không trả được. 

Ngày 14/9/2019, chị A trả cho C số tiền 10.000.000 đồng, nhưng do chị A 

trả chậm hẹn nên C và chị A đã thỏa thuận chỉ trừ 5.000.000đồng vào khoản nợ 
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trước đó và 5.000.000 đồng còn lại là tiền phạt do trả chậm hẹn. Nên chị A đã 

viết giấy vay nợ số tiền 110.000.000 đồng và hẹn đến 21/9/2019 sẽ trả. 

Đến ngày 21/9/2019, chị A vẫn không trả được số tiền nào cả, nên C và  

chị A thỏa thuận viết giấy vay nợ số tiền 130.000.000 đồng. Trong đó: 

110.000.000 đồng + 20.000.000 đồng (tiền lãi + tiền phạt do chậm trả) và  hẹn 

đến ngày 26/9/2019 sẽ trả. Nhưng đến hẹn chị A vẫn không trả được. 

Đến ngày 02/10/2019, chị A vẫn chưa trả được số tiền nào, nên C và chị A 

tiếp tục thỏa thuận viết giấy vay nợ số tiền 150.000.000đồng, bao gồm: 

130.000.000đồng (nợ cũ) + 20.000.000 đồng (tiền lãi + số tiền phạt do chậm 

trả) và hẹn đến ngày 10/11/2019 sẽ trả. Nhưng đến hẹn chị A vẫn không trả 

được. 

Ngày 13/10/2019, chị A trả bớt cho C số tiền 20.000.000đồng, C bớt thêm 

cho chị A thêm 10.000.000 đồng nên  chị A viết giấy nợ với số tiền 

120.000.000 đồng. Cho đến nay, chị A không trả thêm cho C bất kỳ số tiền nào 

cả. 

Như vậy, tổng số tiền C cho chị A vay là 64.000.000 đồng (Gồm 

20.000.000 đồng (ngày 11-12/02/2018) + 4.000.000đồng (ngày 08/11/2018) + 

10.000.000 đồng (ngày 29/01/2019) + 10.000.000đồng (ngày 06/6/2019). 

Tổng số tiền chị A đã trả cho C (tính cả khoản bố chị A trả hộ) là: 

148.950.000đồng,  (Gồm 15.000.000 đồng (trả tiền lãi 5 tháng của khoản vay 

20.000.000đồng) + 1.000.000 đồng (A trả bớt gốc ngày 26/7/2018) + 

8.550.000đồng(trả tiền lãi 3 tháng của khoản vay 19.000.000 đồng) + 3.000.000 

đồng (A trả bớt gốc ngày 08/10/2018) + 2.400.000 đồng (trả tiền lãi 1 tháng của 

khoản vay 16.000.000đồng) + 9.000.000 đồng (ngày 16/1/2019 chị  A trả tiền 

lãi và phạt cho C) + 30.000.000 đồng (ngày 30/5/2019, bố của chị A là ông M 

trả tiền lãi và tiền phạt) + 50.000.000 đồng (ngày 06/6/2019, ông M trả tiền lãi 

và tiền phạt cho C) + 10.000.000 đồng (ngày 14/9/2019, chị A trả tiền lãi và 

tiền phạt cho C) + 20.000.000 đồng (ngày 13/10/2019, chị A trả cho C)  

Số tiền đã xác nhận nợ cuối cùng trước khi cơ quan CSĐT phát hiện là 

120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng) được xác nhận theo giấy vay tiền 

viết ngày 13/10/2019 sau khi đã trả bớt 20.000.000đồng và cho 

10.000.000đồng. 

Như vậy tổng số lãi mà C có được từ việc cho chị A vay là 204.950.000 

đồng, (Gồm tổng số tiền đã thu (148.950.000 đồng) + Số nợ được xác nhận 

cuối cùng (120.000.000 đồng) – Số gốc đã cho vay (64.000.000đồng). 

Căn cứ vào lãi suất theo quy định, số tiền lãi hợp pháp cao nhất mà C được 

thu bao gồm 196 ngày tiền lãi của khoản vay 20.000.000 đồng ngày 11-

12/2/2018 + 74 ngày tiền lãi của khoản vay 19.000.000đồng ngày 26/7/2018 + 
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31 ngày của khoản vay 16.000.000đồng ngày 08/10/2018 + 82 ngày tiền lãi của 

khoản vay 20.000.000đồng ngày 08/11/2018 + 07 ngày tiền lãi của khoản vay 

30.000.000đồng ngày 08/11/2018+ 121 ngày tiền lãi của khoản vay 

40.000.000đồng ngày 05/02/2019 + 157 ngày tiền lãi của khoản vay 

60.000.000đồng ngày 06/6/2019 = 12.017.534 đồng. Như vậy số tiền thu lợi bất 

chính C thu được từ việc cho chị A vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là: 

192.932.466 đồng. 

Tổng cộng từ ngày 11/02/2018 đến ngày 09/11/2019, bị cáo đã thông qua  

giao dịch dân sự cho 04 cá nhân vay tổng số tiền 180.000.000 đồng, với lãi suất 

của hành vi phạm tội là 180%/năm. Từ hành vi phạm tội, C đã thu lợi bất chính 

số tiền 226.095.481 đồng. 

 Tại bản cáo trạng số 18/CT – VKS - HS ngày 30/01/2020 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã truy tố  bị cáo Thái Khắc C về 

tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật 

hình sự. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương giữ 

quyền công tố và luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị: 

 - Áp dụng khoản 2 Điều 201 Bộ luật hình sự, các điểm  s  khoản 1, khoản 

2 Điều 51, Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Thái Khắc C từ 15 tháng đến 18 tháng  

tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng. 

 Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 *. Xử lý vật chứng:  

- Truy thu, sung vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền gốc dùng để cho 

vay và lãi suất theo qui định từ bị cáo Thái Khắc C là 129.354.519 đồng (Gồm: 

50.821.917 đồng trong giao dịch với anh Thái Đình D. 657.534 đồng tiền lãi từ 

giao dịch với chị Ngô Thị Th. 1.857.534 đồng tiền lãi từ giao dịch với chị Lê 

Thị N  và 76.017.534 đồng từ tiền gốc và lãi suất từ giao dịch với chị Nguyễn 

Thị A). 

- Truy thu, sung vào ngân sách nhà nước 40.000.000 đồng từ chị Ngô Thị 

Th (Là số tiền gốc bị cáo Thái Khắc C cho chị Th vay, chị Th chưa hoàn trả); 

- Truy thu, sung vào ngân sách nhà nước 30.000.000 đồng từ chị Lê Thị 

N (Là số tiền gốc bị cáo Thái Khắc C cho chị N vay, chị N chưa hoàn trả); 

- Buộc bị cáo Thái Khắc C phải hoàn trả số tiền lãi suất vượt quá cho  

anh Thái Đình D: 6.678.083 đồng; chị Ngô Thị Th: 5.342.466 đồng; chị Lê Thị 

N: 1.142.466 đồng và chị Nguyễn Thị A 72.932.466 đồng. 

       Tại phiên tòa bị cáo  nhận tội và đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình 

phạt.  

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 



 - 8 - 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Về tính hợp pháp của hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Điều 

tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa  bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

 [2] Về nội dung: Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời 

khai tại cơ quan điều tra, phï hîp víi c¸c tµi liÖu, chøng cø kh¸c cã t¹i hå s¬ vô 

¸n nªn ®· cã ®ñ c¬ së ®Ó kÕt luËn:  

Từ ngày 11/02/2018 đến ngày 9/11/2019 tại nơi ở của Thái Khắc C thuộc 

xóm Thịnh Tâm (mới) – Xóm 14 (cũ), xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh 

Nghệ An, Thái Khắc C đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch 

dân sự thu lợi bất chính đối với anh Thái Đình D số tiền 6.678.083đồng (Sáu 

triệu sáu trăm bảy mươi tám nghìn không trăm tám mươi ba đồng), chị Ngô Thị 

Th số tiền 5.342.466 đồng (Năm triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm 

sáu mươi sáu đồng), chị Lê Thị N số tiền 21.142.466 đồng (Hai mươi mốt triệu 

một trăm bốn mươi hai nghìn không trăm sáu mươi sáu đồng), chị Nguyễn Thị 

A số tiền 192.932.466 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu chín trăm ba mươi 

hai nghìn bốn trăm sáu mươi sáu đồng). Tổng số tiền Thái Khắc C thu lợi bất 

chính là 226.095.481 đồng (Hai trăm hai mươi sáu triệu không trăm chín mươi 

lăm nghìn bốn trăm tám mươi mốt đồng) 

Hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của bị cáo đã đủ yếu tố 

cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại  Điều 

201 BLHS. Số tiền bị cáo thu lợi bất chính là 226.095.481đồng (Hai trăm hai 

mươi sáu triệu không trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm tám mươi mốt đồng) 

nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An truy tố  bị cáo về 
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tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại  khoản 2 Điều 

201 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội 

 Xét tính chất vụ án: Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng, nhưng hành vi 

phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự 

quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực tài chính; ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến các giao dịch dân sự; hành vi trái pháp luật  và đạo đức xã hội đã đẩy gia 

đình người vay tiền vào hoàn cảnh khó khăn, gây bất bình trong dư luận. Bản 

thân bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, ý thức được hành vi cho 

vay lãi nặng là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lại bất chính, coi thường pháp 

luật, bất chấp đạo lý thực hiện hành vi phạm tội. Việc khởi tố, điều tra, đưa bị 

cáo ra xét xử  nghiêm minh, kịp thời là hết sức cần thiết nhằm xử lý và ngăn 

chặn hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đang có xu hướng gia tăng 

trên địa bàn. 

 Xét vai trò, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo: 

Tại thời điểm phạm tội bị cáo không có tình tiết tăng nặng nào  và có 02 

tình tiết giảm nhẹ là: Trong quá trình điều tra, xét xử  bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã ra đầu thú, có mẹ đẻ là bà Trần Thị M 

có công với cách mạng được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì. 

Những tình tiết giảm nhẹ này quy định tại các điểm  s,  khoản 1, khoản 2 Điều 

51 BLHS. Đánh giá toàn diện vụ án, căn cứ vào nguyên tắc xử lý người phạm 

tội quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 BLHS và mục đích của hình phạt, bị cáo 

không có tiền án, tiền sự,  có địa chỉ nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần thiết phải 

cách ly ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo tại địa phương như đề nghị 

của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa cũng đÓ răn đe và giáo dục thành công 

dân có ích cho xã hội. Mức hình phạt từ 15 tháng đến 18 tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng mà đại diện Viện kiểm sát đề 

nghị là phù hợp, cần chấp nhận. 

 - Về hình phạt bổ sung: Theo qui định tại khoản 3 Điều 201 BLHS, căn 

cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và quá trình tranh tụng, hiện tại bị 

cáo đang sinh sống cùng 02 con nhỏ trong nhà của anh trai là Thái Khắc T, C 
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chưa có nhà, đất,  không có tài sản gì có giá trị lớn nên không áp dụng hình phạt 

bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. 

 - Về vật chứng của vụ án: Cần truy thu sung công toàn bộ số tiền gốc cho 

vay, lãi suất vượt quá trong vụ án, cụ thể: 

+. Truy thu, sung vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền gốc dùng để 

cho vay và lãi suất theo qui định của pháp luật từ bị cáo Thái Khắc C là 

129.354.519 đồng (Gồm: 50.821.917 đồng trong giao dịch với anh Thái Đình 

D. 657.534 đồng tiền lãi từ giao dịch với chị Ngô Thị Th. 1.857.534 đồng tiền 

lãi từ giao dịch với chị Lê Thị Th và 76.017.534 đồng từ tiền gốc và lãi suất từ 

giao dịch với chị Nguyễn Thị A). 

- Truy thu, sung vào ngân sách nhà nước 40.000.000 đồng từ chị Ngô Thị 

Th (Là số tiền gốc bị cáo Thái Khắc C cho chị Th vay, chị Th chưa hoàn trả); 

- Truy thu, sung vào ngân sách nhà nước 30.000.000 đồng từ chị Lê Thị 

N (Là số tiền gốc bị cáo Thái Khắc C cho chị N vay, chị N chưa hoàn trả); 

- Buộc bị cáo Thái Khắc C phải hoàn trả số tiền lãi suất vượt quá cho  

anh Thái Đình D: 6.678.083 đồng; chị Ngô Thị Th: 5.342.466 đồng; chị Lê Thị 

N: 1.142.466 đồng và chị Nguyễn Thị A 72.932.466 đồng. 

Đối với 05 (năm) quyển vở (sổ) đặc điểm khác nhau, bên trong các cuốn 

vở có nhiều trang giấy viết nội dung người khác vay tiền của Thái Khắc C, các 

trang giấy có nội dung vay tiền được đánh số từ 01 đến 42 mµ C¬ quan c«ng an 

thu gi÷ - lµ chøng cø chøng minh, x¸c ®Þnh hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o cÇn l­u 

t¹i hå s¬ vô ¸n. 

VÒ ¸n phÝ: Bị cáo ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm theo qui định. 

 V× c¸c lÏ trªn, 

QuyÕt ®Þnh: 

 Căn cứ khoản 2 Điều 201, điểm   s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65  

Điều 47 Bộ luật hình sự;  Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội.  

 1. Tuyên bố bị cáo Thái Khắc C phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao 

dịch dân sự”.          
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 Xử phạt bị cáo Thái Khắc C 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 03 (Ba) năm. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên 

án sơ thẩm (30/03/2020). 

Giao bị cáo cho UBND xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 

giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

 Trường hợp người bị kết án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định của pháp luật về thi  hành án hình sự. 

 Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

 Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 3. Về xử lý vật chứng:  

- Truy thu, sung vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền gốc dùng để cho 

vay và lãi suất từ bị cáo Thái Khắc C là 129.354.519 đồng (Một trăm hai mươi 

chín triệu ba trăm năm mưới bốn nghìn năm trăm mười chín đồng). Trong đó: 

50.821.917 đồng trong giao dịch với anh Thái Đình D; 657.534 đồng tiền lãi từ 

giao dịch với chị Ngô Thị Th; 1.857.534 đồng tiền lãi từ giao dịch với chị Lê 

Thị Th và 76.017.534 đồng từ tiền gốc và lãi suất từ giao dịch với chị Nguyễn 

Thị A. 

- Truy thu, sung vào ngân sách nhà nước 40.000.000đồng (Bốn mươi 

triệu đồng từ chị Ngô Thị Th (Là số tiền gốc bị cáo Thái Khắc C cho chị Th 

vay, chị Th chưa hoàn trả); 

- Truy thu, sung vào ngân sách nhà nước 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu 

đồng) từ chị Lê Thị N (Là số tiền gốc bị cáo Thái Khắc C cho chị N vay, chị N 

chưa hoàn trả); 

- Buộc bị cáo Thái Khắc C phải hoàn trả số tiền lãi suất vượt quá cho: 

+. Anh: Thái Đình D: 6.678.083đồng (Sáu triệu sáu trăm bảy mươi tám 

nghìn không trăm tám mươi ba đồng); 

+. Chị: Ngô Thị Th: 5.342.466 đồng (Năm triệu ba trăm bốn mươi hai 

nghìn bốn trăm sáu sáu đồng); 
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+. Chị: Lê Thị N: 1.142.466 đồng (Một triệu một trăm bốn mươi hai 

nghìn bốn trăm sáu sáu đồng); 

+. Chị: Nguyễn Thị A 72.932.466 đồng (Bảy mươi hai triệu chín trăm ba 

mươi hai nghìn bốn trăm sáu sáu đồng). 

          KÓ tõ ngµy cã ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n cña ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n (Đèi víi 

c¸c kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n) cho ®Õn khi thi hµnh xong tÊt 

c¶ c¸c kho¶n tiÒn, hµng th¸ng bªn ph¶i thi hµnh ¸n cßn ph¶i chÞu kho¶n tiÒn l·i 

cña sè tiÒn cßn ph¶i thi hµnh ¸n theo møc l·i suÊt quy định tại khoản 2 Điều 468  

Bộ luật dân sự 2015 t­¬ng øng víi thêi gian ch­a thi hµnh ¸n.   

 Trong tr­êng hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®­îc thi hµnh theo §iÒu 2 LuËt thi 

hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, 

quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù  nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi hµnh ¸n 

theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6, 7 vµ §iÒu 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi 

hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù   

4. VÒ ¸n phÝ: Bị cáo Thái Khắc C ph¶i chÞu 200.000®ång (Hai trăm nghìn 

đồng) ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm.   

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo 

quy định./. 

  N¬i nhËn:                                        Tm. héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- Bị cáo, NCQLNVLQ                         thÈm ph¸n - chñ to¹ phiªn toµ 

- VKSND H. §« L­¬ng; 
- C¬ quan CS§T CA H. §« L­¬ng; 
- Cơ quan THA hình sự H. §« L­¬ng; 
- Chi côc THA d©n sù H. §« L­¬ng; 
- TAND tØnh NghÖ An; 
- VKSND tỉnh Nghệ An; 
-   L­u hå s¬.                                      
       TrÇn V¨n Kh¸nh 
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